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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 
 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

THÁNG 4/2016 

 

1. Adelstein, Jake. Thế giới ngầm Tokyo / Jake Adelstein ; Trần Dương dịch . - Hà 

Nội : Thế giới, 2016 . - 543 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Mỹ, Tự truyện, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: MSVVH 001458-60 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(711)3 

Tóm tắt: Đây là cuốn tự truyện của Jake Adelstein - phóng viên điều tra người Mỹ hoạt 

động trong báo giới Nhật về những mặt trái đen tối của xã hội Nhật Bản như: tống tiền, 

giết người, buôn bán người, sự thao túng của các băng đảng,... với nhiều tình tiết ly kỳ, 

hấp dẫn. Câu chuyện còn thu hút người đọc bởi những cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc về 

nghề báo, về xã hội và con người. 

 

2. Bản đồ tư duy trong thuyết trình : công cụ tư duy tối ưu giúp việc thuyết trình 

nhanh hơn, tốt hơn và đem lại hiệu quả không ngờ / Nguyễn Thụy Khánh Chương 

chủ biên . - Hà Nội : Dân trí, 2016 . - 147 tr. : sơ đồ ; 15 cm. 

Từ khóa: Bản đồ tư duy, Tâm lý học, Thuyết trình, Tư duy.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001171-75 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 152.6 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về thuyết trình và bản đồ tư duy trong thuyết trình; phân 

tích bốn bước thuyết trình hiệu quả bằng bản đồ tư duy và đưa ra những lời khuyên để 

đạt được hiệu quả trong thuyết trình. 

 

3. Bush, George W. Những thời khắc quyết định / George W. Bush ; Sơn Phạm 

dịch . - Hà Nội : Thế giới, 2015 . - 682 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Từ khóa: Hồi kí, Mỹ, Tổng thống Mỹ, Văn học, Văn học nước ngoài, Bush, George W..  

Địa chỉ tài liệu: MSVVH 001464-66 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(711)4 

Tóm tắt: Cung cấp các thông tin về tiểu sử và con đường công danh của Tổng thống 

George W. Bush và các tình huống ông phải đối mặt cũng như quá trình ra quyết định 

của ông. 
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4. Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa : sức mạnh 

từ tài liệu lưu trữ / Nguyễn Văn Kết chủ biên ; Biên soạn: Phí Thị Nhung, Trịnh 

Việt Dũng . - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015 . - 415 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Chủ quyền, Quần đảo Hoàng Sa, Quần đảo Trường Sa, Tài liệu lưu trữ, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLS 000582-84 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 9(V43) 

Tóm tắt: Tập hợp 22 bài viết về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa 

và Trường Sa dưới góc nhìn lịch sử và pháp lý. Các bài viết nghiên cứu dựa trên tư liệu, 

tài liệu lưu trữ của các triều đại phong kiến Việt Nam; tài liệu lưu trữ thời Pháp thuộc, 

Việt Nam Cộng hòa; bản đồ cổ của phương Tây, Trung Quốc,... 

 

5. Cửu Bả Đao. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi / Cửu Bả Đao ; Lục Hương 

dịch . - Hà Nội : Phụ Nữ, 2015 . - 305 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Đài Loan, Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Văn học.  

Địa chỉ tài liệu:  DSVVH 000843 – Phòng đọc 1;  

MSVVH 001514-15 – Phòng mượn 2. 

Ký hiệu phân loại: N(414.3)3 

 

6. Deporter, Bobbi. Phương pháp học tập siêu tốc / Bobbi Deporter, Mike Hernacki 

; Dịch: Nguyễn Thị Yến, Hiền Thu. - Tái bản lần thứ 3 . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 

2014 . - 395 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Học tập, Phương pháp học tập.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001176-78 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 152.5 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp học tập để giúp bạn tiết kiệm thời gian, tăng 

cường khả năng lĩnh hội và ghi nhớ, đồng thời biến việc học thành một quá trình thú vị, 

hấp dẫn và bổ ích. 

 

7. Ellsberg, Michael. Nền giáo dục của người giàu : những tay tỷ phú học gì từ 

trường đời / Michael Ellsberg ; Thảo Nguyên dịch . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 

2014 . - 322 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Kĩ năng, Tư duy.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001196-98 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 152.6 

Tóm tắt: Tập hợp 7 kỹ năng quan trọng để thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, 

gồm: cách tạo sự khác biệt mà không tốn quá nhiều công sức; cách tìm kiếm các cố vấn 

và người hướng dẫn; bí quyết marketing, tự học marketing; bí quyết kinh doanh, tự học 
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kinh doanh; đầu tư cho thành công; xây dựng thương hiệu của bạn và tư duy làm chủ 

đối lập với tư duy làm thuê. 

 

8. Epley, Nicholas. Thuật thuận tâm ý : nghệ thuật nhìn thấu suy nghĩ, niềm tin, 

cảm nhận và mong muốn của bất kỳ ai / Nicholas Epley ; Dịch: Phan Nguyễn 

Khánh Đan, Nguyễn Lê Minh Hải . - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015 . - 

337 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Đọc tâm ý, Giác quan thứ sáu, Tâm lý học, Thần giao cách cảm.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001199-201 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 15 

Tóm tắt: Khám phá sự thật về năng lực thần giao cách cảm và giác quan thứ sáu của 

con người thông qua những vấn đề về: đọc tâm ý; vô nhân cách hóa, nhân tính hóa; 

người khác đang ở trong tâm trạng gì; cách nhìn của người khác. Đưa ra cách thức hạn 

chế hiểu nhầm và củng cố thêm hiểu biết về năng lực đọc suy nghĩ của con người nhằm 

đi sâu vào thế giới nội tâm, khai mở giác quan thứ sáu để trở nên biết quan tâm, thấu 

hiểu và thành công. 

 

9. Ford, Henry. Edison mà tôi biết / Henry Ford, Samuel Crowther ; Khánh Kiên 

dịch . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2015 . - 130 tr. ; 19 cm. 

Từ khóa: Edison, Thomas Alva, 1847-1931, Nhà phát minh.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002810-12 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 33(092) 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về cuộc sống, phương pháp sáng chế và các 

phát minh vĩ đại của nhà phát minh nổi tiếng thế giới Thomas Edison. 

 

10. Gelb, Michael J. Tư duy như Leonardo da Vinci : bảy nguyên tắc để trở thành 

thiên tài / Michael J. Gelb ; Dịch: Vũ Phương Hoa, Bùi Thị Thanh Hoa, Nguyễn 

Thị Lan Phương . - Hà Nội : Lao động, 2015 . - 319 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Hội họa, Leonardo, da Vinci, 1452 - 1519, Tư duy.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001185-87 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 152.6 

Tóm tắt: Giới thiệu 7 nguyên tắc tư duy của Leonardo da Vinci, gồm: trí tò mò; chứng 

minh; cảm xúc; di mờ; nghệ thuật, khoa học; rèn luyện cơ thể và kết nối. Mỗi nguyên 

tắc được trích dẫn từ những đoạn trích trong các cuốn sổ tay của họa sĩ Leonardo da 

Vinci và được minh họa bằng những phác thảo hay tác phẩm hội họa của ông. 

 

11. Giải quyết tranh chấp hợp đồng - Những điều doanh nhân cần biết / Đỗ Văn 

Đại chủ biên ; Vũ Ánh Dương,... [et al.] . - Hà Nội : Tri thức, 2015 . - 411 tr. ; 21 cm. 
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Từ khóa: Giải quyết tranh chấp, Hợp đồng, Tranh chấp hợp đồng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKT 002705-09 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)531 

Tóm tắt: Gồm 100 chủ đề được sắp xếp theo thứ tự từ vấn đề chung đến những vấn đề 

chuyên biệt về hợp đồng. Mỗi chủ đề được thể hiện bằng một tình tiết sự kiện, có phân 

tích cụ thể tình huống và bài học kinh nghiệm rút ra. 

 

12. Hàn, Hàn. 1988 - Tôi muốn trò chuyện với thế giới / Hàn Hàn ; Dịch: Dương 

Phong, Diệu Linh . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 299 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Tiểu thuyết, Trung Quốc, Văn học, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: MSVVH 001461-63 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(414)3 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện, sự việc, con người mà tác giả đã gặp gỡ, chứng 

kiến trong chuyến đi đón một người bạn trên chiếc xe du lịch sản xuất năm 1988 và qua 

hồi ức quá khứ về tuổi thơ của mình cùng các mối quan hệ xã hội đan xen lẫn lộn, tác 

giả bày tỏ quan điểm của mình về cuộc sống, về con người và về hiện thực xã hội. 

 

13. Hiệu quả và rủi ro trong hoạt động ngân hàng - Nghiên cứu tình huống các 

ngân hàng thương mại Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Cành chủ biên ; 

Nguyễn Thị Diễm Hiền,... [et al.] . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh, 2015 . - 310 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, Ngân hàng thương mại, Rủi ro, Rủi ro tín dụng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLNH 006633-42 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)223.3 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến hiệu quả và rủi ro của hệ thống các 

ngân hàng thương mại Việt Nam, gồm: những vấn đề chung; thực trạng hiệu quả hoạt 

động, rủi ro, mức độ lành mạnh của các ngân hàng thương mại; hiệu quả kỹ thuật; mối 

quan hệ giữa đa dạng hóa hoạt động và rủi ro ngân hàng, lợi nhuận và rủi ro của cổ 

phiếu ngân hàng; rủi ro tín dụng nhìn từ phía khách hàng. Đưa ra kiến nghị nhằm giảm 

thiểu rủi ro cho các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. 

 

14. Hình thức của hợp đồng : sách chuyên khảo / Lê Minh Hùng chủ biên ; 

Nguyễn Hồ Bích Hằng,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2015 . - 185 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Hình thức hợp đồng, Hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Việt Nam, Luật Dân sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002140-2144 – Phòng đọc 2;  

MSVLDS 010566-80 – Phòng mượn 2. 

Ký hiệu phân loại: 34(V)311.3 



 5 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận chung về hình thức hợp đồng như: khái niệm, 

thể thức, các nguyên tắc,... Phân tích những bất cập trong các quy định của pháp luật 

Việt Nam về hình thức hợp đồng, từ đó đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về 

vấn đề này. 

 

15. Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế 

giới / Sưu tầm và biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương . - Hà Nội : 

Thông tin và Truyền thông, 2015 . - 185 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Từ khóa: Cuộc đời, Hồ Chí Minh, Hoạt động cách mạng, Sách ảnh, Sự nghiệp.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001584-86 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 3K5H6 

Tóm tắt: Khắc họa chân thực và xúc động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh lịch sử quý giá từ khi Người ra đi tìm đường cứu 

nước cho đến khi hoàn thành trọn vẹn vai trò của người đứng đầu Nhà nước; những 

khoảnh khắc tiễn đưa Người đi xa; những tình cảm ngợi ca, trân trọng và kính phục của 

bạn bè quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Người. 

 

16. Hoàng, Bá Thịnh. Giáo trình Xã hội học về giới / Hoàng Bá Thịnh. - Tái bản lần 

thứ 1 . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 . - 365 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Giới, Phụ nữ, Xã hội học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGTM 001150-54 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 301.4(075) 

Tóm tắt: Trình bày một cách hệ thống lý thuyết nghiên cứu về giới từ quan điểm xã hội 

học. Phân tích cụ thể các vấn đề về giới trong một số lĩnh vực như: giáo dục, lao động, 

quản lý, sức khỏe, quan hệ giới trong gia đình. 

 

17. Hoàng, Thúc Lân. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Việt 

Nam hiện nay / Hoàng Thúc Lân . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014 . - 306 

tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Năng lực tư duy biện chứng, Sinh viên, Tư duy, Tư duy biện chứng, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001202-06 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 152.6 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm tư duy biện chứng, năng lực tư duy biện chứng; vai trò 

của phát triển năng lực tư duy biện chứng đối với sinh viên. Phân tích thực trạng và đề 

xuất các giải pháp cơ bản nhằm phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên 

Việt Nam hiện nay. 
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18. Hossenini, Khaled. Người đua diều / Khaled Hosseini ; Nguyễn Bản dịch . - Hà 

Nội : Phụ Nữ, 2015 . - 457 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Afghanistan, Mỹ, Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết, Văn học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000844 – Phòng đọc 1;  

MSVVH 001516-17 – Phòng mượn 2. 

Ký hiệu phân loại: N(711)3 

 

19. Huỳnh, Thị Nam Hải. Thi hành án dân sự : tài liệu học tập / Huỳnh Thị Nam Hải . 

- TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 . - 135 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự, Thi hành án, Thi hành án dân sự, Tố tụng dân sự.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTDS 002710-19 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)529 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về pháp luật thi hành án dân sự. Nghiên cứu 

một số nội dung của thi hành án dân sự, bao gồm: trình tự, thủ tục thi hành án dân sự; 

thi hành án dân sự trong một số trường hợp đặc biệt; kiểm tra, giám sát hoạt động thi 

hành án dân sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kháng nghị, xử lý vi phạm trong thi hành 

án dân sự; biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án. 

 

20. Jeong, You Jeong. Bảy năm bóng tối / Jeong You Jeong ; Kim Ngân dịch . - Hà 

Nội : Lao động, 2015 . - 575 tr. ; 23 cm. 

Từ khóa: Hàn Quốc, Tiểu thuyết, Văn học, Văn học nước ngoài.  

Địa chỉ tài liệu: MSVVH 001467-69 - Phòng mượn 2 

Ký hiệu phân loại: N(412.1)3 

Tóm tắt: Đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám kể về câu chuyện đau buồn, kỳ bí nhưng 

cũng không kém phần dữ dội xảy ra với một người cha cùng cậu con trai trong suốt 7 

năm bóng tối. Tác phẩm không chỉ mang lại cho độc giả những giây phút hồi hộp, gay 

cấn đến nghẹt thở mà còn thành công trong việc truyền đi thông điệp sắc bén, sâu thẳm 

về hiện thực và sự thật. 

 

21. Jung, Hyuk June. Bộ ba xuất chúng : chân dung những nhà sáng lập của tập 

đoàn Samsung, LG và Hyundai / Jung Hyuk June ; Phạm Quỳnh Giang dịch . - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 2015 . - 291 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Chung Ju-yung, Doanh nhân, Hàn Quốc, Koo In-hwoi, Lee Byung-chul, Nhà 

sáng lập, Tập đoàn kinh tế.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002801-03 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 33(092) 

Tóm tắt: Thuật lại chi tiết cuộc đời cũng như sự nghiệp của 3 doanh nhân vĩ đại người 

Hàn Quốc gồm: Chung Ju-yung - người sáng lập tập đoàn Huyndai, Lee Byung-chul - 
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người sáng lập tập đoàn Samsung và Koo In-hwoi - người sáng lập tập đoàn LG; kể về 

hành trình sáng lập, khả năng nắm bắt cơ hội của những bậc thầy kinh doanh này. 

 

22. Kahneman, Daniel. Tư duy nhanh và chậm : nên hay không nên tin vào trực giác? 

/ Daniel Kahneman ; Dịch: Hương Lan, Xuân Thanh ; Hiệu đính: Đào Thị Hương 

Lan, Nguyễn Văn Tuấn . - Hà Nội : Thế giới, 2015 . - 611 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Tâm lý học, Tư duy.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001179-81 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 152.6 

Tóm tắt: Giới thiệu và lý giải hai hệ thống tư duy tác động đến con đường nhận thức 

của con người đó là hệ thống 1 tương ứng với cơ chế nghĩ nhanh, cảm tính và hệ thống 

2 tương ứng với cơ chế nghĩ chậm, tư duy logic; phân tích những sai lầm của con người 

trong phán đoán, suy luận khi tư duy theo hệ thống 1. 

 

23. Kinh tế học vi mô : giáo trình dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng khối 

kinh tế / Ngô Đình Giao chủ biên ; Vũ Kim Dũng,... [et al.]. - Tái bản lần thứ 13 . - 

Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2013 . - 287 tr. : minh họa ; 21cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Kinh tế học, Kinh tế học vi mô.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGTM 001155-1174 – Phòng đọc 2;  

MSVGTM 038395-574 – Phòng mượn 1. 

Ký hiệu phân loại: 33.012.1(075) 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kinh tế học vi mô, bao gồm: 

tổng quan về kinh tế học vi mô; vấn đề cung - cầu; lý thuyết về hành vi người tiêu dùng; 

lý thuyết về hành vi của người sản xuất,... 

 

24. Kinh tế học vĩ mô : giáo trình dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng khối 

kinh tế / Vũ Đình Bách chủ biên ; Trần Thọ Đạt,... [et al.]. - Tái bản lần thứ 12 . - Hà 

Nội : Giáo dục Việt Nam, 2013 . - 229 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Giáo trình, Kinh tế học, Kinh tế học vĩ mô.  

Địa chỉ tài liệu: DSVGTM 001175-1194 – Phòng đọc 2;  

MSVGTM 038575-754 – Phòng mượn 1. 

Ký hiệu phân loại: 33.012.2(075) 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học kinh tế học vĩ mô, bao gồm: 

khái quát về kinh tế học và kinh tế học vĩ mô; tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; 

tổng cầu và chính sách tài khóa; tiền tệ và chính sách tiền tệ,... 

 

25. Lê, Minh Hùng. Hiệu lực của hợp đồng : sách chuyên khảo / Lê Minh Hùng . - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2015 . - 325 tr. ; 21 cm. 
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Từ khóa: Hiệu lực hợp đồng, Hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002145-2149 – Phòng đọc 2;  

MSVLDS 010581-95 – Phòng mượn 2. 

Ký hiệu phân loại: 34(V)311.3 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hiệu lực hợp đồng; điều kiện có hiệu lực 

của hợp đồng; thời điểm có hiệu lực của hợp đồng; hiệu lực ràng buộc của hợp đồng và 

hiệu lực hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi. 

 

26. London, Jack. Tiếng gọi nơi hoang dã / Jack London ; Dịch: Mạnh Chương, 

Nguyễn Công Ái, Vũ Tuấn Phương . - Hà Nội : Văn học, 2011 . - 275 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Mỹ, Tiểu thuyết, Văn học.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000845 – Phòng đọc 1;  

MSVVH 001518-19 – Phòng mượn 2. 

Ký hiệu phân loại: N(711)3 

 

27. Maxwell, John C. Hai mươi mốt nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo / 

John C. Maxwell ; Đinh Việt Hòa dịch . - Hà Nội : Lao động, 2015 . - 315 tr. : minh 

họa ; 21cm. 

Từ khóa: Lãnh đạo, Nghệ thuật lãnh đạo, Nguyên tắc.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002807-09 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 335.1 

Tóm tắt: Giới thiệu 21 nguyên tắc giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo thành công, bao gồm: 

khả năng lãnh đạo, năng lực lãnh đạo, niềm tin và uy tín, sẵn sàng chia sẻ quyền lực... 

 

28. Mortensen, Kurt W. IQ trong nghệ thuật thuyết phục : 10 chiêu thuyết phục 

đỉnh cao để đạt được mọi điều bạn muốn / Kurt W. Mortenden ; Minh Hiếu dịch . 

- Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015 . - 359 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Kỹ năng thuyết phục, Nghệ thuật thuyết phục, Thuyết phục.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001182-84 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 159 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về chỉ số thuyết phục và những trở ngại trong thuyết 

phục. Phân tích 10 kỹ năng hỗ trợ cho thuyết phục, gồm: kỹ năng lập trình suy nghĩ; 

thấu hiểu khán giả; tạo được sự đồng cảm và hòa hợp; kỹ năng thuyết trình và giao 

tiếp,... Cuối sách, tác giả đưa ra bài kiếm tra tóm tắt chỉ số thuyết phục nhằm giúp độc 

giả khám phá bản thân. 
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29. Năm mươi câu hỏi - đáp về Luật Biển quốc tế và Luật Biển Việt Nam / Hoàng 

Ngọc Hà chủ biên ; Biên soạn: Đặng Công Minh,... [et al.] . - Hà Nội : Thông tin và 

Truyền thông, 2015 . - 101 tr. : minh họa ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật Biển, Luật Biển quốc tế, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 002032-36 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 34.616 

Tóm tắt: Tập hợp 50 câu hỏi đáp về Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 

1982 và Luật Biển Việt Nam kèm theo một số hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu minh họa. 

 

30. Ngô, Đăng Tri. Tám mươi hai năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng 

đường lịch sử (1930 - 2012) / Ngô Đăng Tri . - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 

2012 . - 438 tr. ; 24 cm 

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh, Lịch sử, Tổng bí thư, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001587-89 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 3KV1 

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò lãnh đạo của 

Đảng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, trong hai cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, công cuộc đổi 

mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Giới thiệu 

tóm tắt tiểu sử Hồ Chí Minh và các Tổng bí thư của Đảng qua các thời kỳ. 

 

31. Nguyễn, Thị Hồng Nhung. Quyền tác giả trong không gian ảo : sách chuyên 

khảo / Nguyễn Thị Hồng Nhung . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh, 2015 . - 122 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Internet, Không gian ảo, Luật Sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 002155-64 - Phòng đọc 2 

Ký hiệu phân loại: 34(V)311.61 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyền tác giả và mạng không gian ảo. Phân 

tích những đặc quyền và ngoại lệ của quyền tác giả trong thời đại số; hợp đồng khai 

thác quyền tác giả; quản lý tập thể quyền tác giả; trách nhiệm của các chủ thể liên quan 

đến việc khai thác tác phẩm trên Internet; các biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm 

và những khía cạnh của tư pháp quốc tế liên quan đến việc bảo vệ quyền tác giả trên 

Internet. 

 

32. Nguyễn, Thừa Hỷ. Văn hóa Việt Nam truyền thống - Một góc nhìn / Nguyễn 

Thừa Hỷ. - Tái bản lần thứ 1 . - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015 . - 595 tr. : 

minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Cộng đồng văn hóa, Văn hóa, Văn hóa truyền thống, Việt Nam.  
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Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000445-47 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 380(V) 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về văn hóa Việt Nam truyền thống. Nghiên cứu 

văn hóa Việt truyền thống trong đời sống vật chất, kinh tế; đời sống xã hội, chính trị; tư 

tưởng tâm linh; văn hóa nghệ thuật và các cộng đồng văn hóa. Cuối sách, tác giả đưa ra 

bảng tóm tắt lịch sử văn hóa Việt Nam từ nguyên thủy đến cuối thế kỷ XIX; tuyên ngôn 

phổ quát của UNESCO về đa dạng văn hóa và đời sống trong xã hội Annam xưa. 

 

33. Nguyễn, Ngọc Xuân Thảo. Luật Sở hữu trí tuệ: Án lệ, lý thuyết và bài tập vận 

dụng / Nguyễn Ngọc Xuân Thảo . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh, 2013 . - 480 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Án lệ, Bằng sáng chế, Bí mật kinh doanh, Luật Sở hữu trí tuệ, Mỹ, Nhãn hiệu, 

Phần mềm máy tính, Quyền tác giả.  

Địa chỉ tài liệu:  DSVLDS 002165-2169 – Phòng đọc 2;  

MSVLDS 010611-25 – Phòng mượn 2. 

Ký hiệu phân loại: 34(N711)311.62 

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh thương mại, 

bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, quyền tác giả, phần mềm máy tính kèm theo một số 

trích lục các quy định pháp luật và các vụ án ở Hoa Kỳ về các vấn đề này. 

 

34. Nguyễn, Như Tuấn. Hướng dẫn tra cứu các thông tin hữu ích trên internet / 

Nguyễn Như Tuấn, Nguyễn Tiến Xuân . - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2013 . 

- 98 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Internet, Tìm kiếm thông tin, Tra cứu.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000448-50 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 024.2 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề tổng quan về Internet, hướng dẫn tìm kiếm và khai 

thác thông tin hiệu quả trên Internet. Giới thiệu một số website hữu ích, thông dụng. 

 

35. Nguyễn, Thị Bích Ngoan. Kỹ năng và giá trị sống : sách tham khảo / Nguyễn 

Thị Bích Ngoan . - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 

2015 . - 132 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Giá trị sống, Kĩ năng, Kĩ năng sống.  

Địa chỉ tài liệu: DSVVG 000451-53 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 386.1 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện của chính bản thân tác giả hoặc được tác giả sưu 

tầm về giá trị sống và kinh nghiệm trong cách đối nhân xử thế. Giới thiệu những kỹ 

năng cần thiết trong kinh doanh và cuộc sống, gồm: kỹ năng giao tiếp; kỹ năng thuyết 
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trình; kỹ năng ứng xử qua mạng xã hội; kỹ năng quản lý thời gian; kỹ năng giải quyết 

vấn đề; kỹ năng làm việc nhóm,... 

 

36. Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực thềm 

lục địa phía Nam (DK1) / Bộ Tư lệnh Hải quân. Cục Chính trị. - Tái bản có chỉnh 

sửa, bổ sung . - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015 . - 191 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Biển, Đảo, Hải quân, Nhà giàn DKI, Quần đảo Hoàng Sa, Quần đảo Trường 

Sa, Thềm lục địa, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVDL 000579-81 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 91(V43) 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam; hai quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa; thềm lục địa phía Nam và các nhà giàn DKI trên thềm lục địa. Giới 

thiệu các hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 

chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và một số vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên 

truyền ở quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI trên thềm lục địa phía Nam. 

 

37. Phạm, Quý Thọ. Kinh tế Việt Nam 30 năm chuyển đổi : sách chuyên khảo / Phạm 

Quý Thọ . - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015 . - 421 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002816-20 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 33(V) 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn chuyển đổi kinh tế Việt Nam từ 

nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Khái quát quá trình và thành 

tựu của kinh tế Việt Nam trong 30 năm đổi mới. Phân tích nguyên nhân, thực trạng bất 

ổn kinh tế vĩ mô và một số vấn đề kinh tế nổi bật hiện nay; nhấn mạnh vấn đề cải cách 

thể chế kinh tế và việc lựa chọn các mô hình phát triển kinh tế Việt Nam. 

 

38. Sernovitz, Andy. Word of mouth marketing / Andy Sernovitz ; Nguyễn Linh 

Giang dịch . - Hà Nội : Lao động, 2013 . - 300 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công, Marketing, Marketing truyền miệng.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002804-06 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 339.13 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về marketing truyền miệng như khái niệm, các ý tưởng 

marketing, bản tuyên ngôn của marketing truyền miệng, các bước lập kế hoạch và 

phương pháp marketing truyền miệng hiệu quả... 

 

39. Thời điểm giao kết hợp đồng trong pháp luật của một số nước trên thế giới, các 

bộ nguyên tắc hợp đồng quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam : sách chuyên khảo 
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/ Lê Minh Hùng chủ biên ; Trần Lê Đăng Phương,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 

2015 . - 290 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Giao kết hợp đồng, Hợp đồng, Hợp đồng dân sự, Thời điểm giao kết hợp 

đồng, Việt Nam, Luật Dân sự.  

Địa chỉ tài liệu:  DSVLDS 002150-2154 – Phòng đọc 2; 

MSVLDS 010596-610 – Phòng mượn 2. 

Ký hiệu phân loại: 34(T)311.3 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về thời điểm giao kết hợp đồng; các 

qui định về thời điểm giao kết hợp đồng trong pháp luật của một số nước trên thế giới, 

trong các bộ nguyên tắc quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích những 

bất cập trong qui định của pháp luật Việt Nam về thời điểm giao kết hợp đồng, từ đó đề 

xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

 

40. Thương mại điện tử / Ao Thu Hoài chủ biên ; Nguyễn Viết Khôi . - Hà Nội : 

Thông tin và Truyền thông, 2015 . - 415 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Giao dịch điện tử, Thanh toán điện tử, Thương mại điện tử, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002821-25 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 339.17 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Thương mại điện tử. Nghiên cứu cơ sở hạ tầng để phát 

triển thương mại điện tử, các mô hình giao dịch điện tử, thanh toán điện tử, giải pháp 

kinh doanh thương mại điện tử và tình hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam. 

 

41. Trần, Văn Bính. Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức / Trần Văn Bính. - Tái 

bản có bổ sung, chỉnh sửa . - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2015 . - 190 tr. : 

minh họa ; 24 cm. 

Từ khóa: Đạo đức, Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKD 001581-83 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 3K5H6 

Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau nhằm giới 

thiệu  những tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người ở nước ta hiện nay. 

 

42. Trần, Nam Tiến. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ : thực trạng và triển vọng / Trần 

Nam Tiến . - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2010 . - 297 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Từ khóa: Mỹ, Quan hệ ngoại giao, Việt Nam.  

Địa chỉ tài liệu: DSVCT 001684-86 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 327 
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Tóm tắt: Nghiên cứu quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong các giai đoạn: 

từ năm 1995 trở về trước, giai đoạn 1995 - 2000 và giai đoạn 2001 - 2005. Phân tích 

những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa hai nước, từ đó đưa ra triển vọng cho mối 

quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong những thập niên đầu thế kỷ XXI. 

 

43. Trần, Thị Thập. Truyền thông marketing tích hợp / Trần Thị Thập . - Hà Nội : 

Thông tin và Truyền thông, 2015 . - 256 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Công cụ truyền thông, Marketing, Phương tiện truyền thông, Truyền thông, 

Truyền thông marketing.  

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002813-15 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 339.13 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về truyền thông marketing tích hợp. Phân tích mô hình 

quá trình truyền thông; mô hình hoạch định truyền thông marketing tích hợp; các công 

cụ truyền thông đại chúng; các công cụ truyền thông cá nhân; khía cạnh xã hội và pháp 

lý đối với hoạt động truyền thông; đánh giá hoạt động truyền thông. 

 

44. Võ, Trung Kiên. Chiến lược IELTS 7.0 : từ tiếng Anh vỡ lòng tới IELTS 7.0 / 

Võ Trung Kiên . - Hà Nội : Lao động, 2015 . - 179 tr. ; 21cm. 

Từ khóa: IELTS, Phương pháp học tập, Tiếng Anh.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001191-95 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 152.5 

Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp học tiếng Anh và thi IELTS thông qua việc chia sẻ 

kinh nghiệm của bản thân tác giả về cách học từ vựng, ngữ pháp; cách rèn luyện bốn kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết và một số lời khuyên để chuẩn bị cho kì thi IELTS. 

 

45. Wycoff, Joyce. Ứng dụng bản đồ tư duy : để khám phá tính sáng tạo và giải 

quyết vấn đề / Joyce Wycoff ; Dịch: Thanh Vân, Việt Hà . - Hà Nội : Lao động - Xã 

hội, 2014 . - 210 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Bản đồ tư duy, Tư duy.  

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001188-90 - Phòng đọc 1 

Ký hiệu phân loại: 152.6 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề về bộ não và khả năng sáng tạo của con người. Đưa 

ra phương pháp lập bản đồ tư duy và ứng dụng của nó trong việc viết lách, quản lý các 

kế hoạch, quản lý cuộc họp, danh sách việc cần làm cho cả bộ não, khả năng thuyết 

trình, cải thiện kỹ năng học tập ... 

 
 
 


